e) Danh mục giáo trình của ngành đào tạo :  Chuyên ngành Anh ngữ      (168 BẢN EBOOK ANH NGỮ)             

	Số TT
	Tên giáo trình

Điện tử
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Ghi chú

(Mã số sách trong thư viện)

	1
	10 cặp từ Tiếng Anh hay bị nhầm lẫn
	Minh Tiến
	
	
	1
	

	2
	Hướng Dẫn Viên Du Lịch
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	3
	mời khách ăn uống; xin lỗi; giải thích vấn đề an toàn
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	4
	Lễ Rước Đèn - ấn định điểm hẹn; kể chuyện
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	5
	Lễ Rước Đèn - cách kể chuyện; đối đáp khi được khen hay bị trách
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	6
	Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	7
	Đối Phó Với Tình Huống - trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	8
	100 Common Job Interview Questions
	
	
	
	1
	

	9
	100 đoạn hội thoại hằng ngày giúp nâng cao trình độ nghe nói và tự tin giao tiếp với người bản xứ
	
	
	
	1
	

	10
	105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
	VnDoc
	
	
	1
	

	11
	136 best model essays (Các bài luận mẫu hay nhất)
	Millon Nanday
	First new
	2001
	1
	

	12
	TOEFL writing topics and model essays
	
	
	2002
	1
	

	13
	501 reading comprehension Question
	
	Learning
	2006
	1
	

	14
	501 synonym and antonym Questions
	
	Learning
	2002
	1
	

	15
	501 Grammar and writing Questions
	
	Learning
	2006
	1
	

	16
	Toeic and Dictionnary
	Đỗ Bình,..
	
	
	1
	

	17
	600 Essential words for the TOEIC
	Lin Lougheed
	Barron’s
	2008
	1
	

	18
	100 bài viết người mới học viết cần xem
	ZigZag
	Trngtienganh.com
	2008
	1
	

	19
	1001 vocabulary  spelling questions
	
	Learning
	2003
	1
	

	20
	Vocabulary Subjecs for Toeic
	
	Bear
	
	1
	

	21
	Abook for IELTS
	Sam Mc Carter,…
	
	2003
	1
	

	22
	Academy vocabulary in use
	Micheal McCarthy
	Cambridge Univesity
	2008
	1
	

	23
	Achive TOEIC Bridge (+audio)
	Renald Rilcy
	Marshall Cavendish Education
	2008
	1
	

	24
	A good turn of phrase
	Jame Milton
	Express
	
	1
	

	25
	A practical English Grammar
	A. J. Thomson
	Oxford University
	1999
	1
	

	26
	A practical English Grammar Exercises 1
	A. J. Thomson
	Oxford University
	1999
	1
	

	27
	A practical English Grammar Exercises 2
	A. J. Thomson
	Oxford University
	1999
	1
	

	28
	Beginning Forming Questions – “To do”; “To how”;”To be”; What”; “When”; “Where”; “Why”; who.
	
	
	
	8
	

	29
	 Bí quyết nghe tiếng Anh tốt
	TiengAnhOnline.net
	
	
	
	

	30
	Bristish English A to Zed
	Norman W Schur
	Facts on file
	2007
	1
	

	31
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 13
	
	Amess
	2006
	1
	

	32
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 18
	
	Amess
	2006
	1
	

	33
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 19
	
	Amess
	2006
	1
	

	34
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 20
	
	Amess
	2006
	1
	

	35
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 21
	
	Amess
	2006
	1
	

	36
	Elementary English for Tourism and Hospitality. Lession 22
	
	Amess
	2006
	1
	

	37
	Cách đọc các loại số trong Tiếng Anh
	
	
	
	1
	

	38
	Ccáh dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế-thương mại Việt Anh
	Nguyễn Trùng Khánh
	
	
	1
	

	39
	English Vocabulary in use
	Stuart Redman
	Cambridge University
	1997
	1
	

	40
	Vocabulary for IELT with Answer
	Pauline Cullen
	Cambridge University
	2008
	1
	

	41
	IELT Examination
	Rawdon Watt
	Peter Collin
	2002
	1
	

	42
	Check your English vocabulary for Business and Administration 
	Rawdon Watt
	A & C Black
	2007
	1
	

	43
	Check your English vocabulary for Computers and Information Technology
	John Mark
	A & C Black
	2007
	1
	

	44
	Check your English vocabulary for FCE +
	Rawdon Watt
	Bloomsbury
	2004
	1
	

	45
	Check your English vocabulary for Human Resouses
	P.H Collin
	Bloomsbury
	2005
	1
	

	46
	Check your English vocabulary for IELT
	Rawdon Watt
	Bloomsbury
	
	1
	

	47
	Check your English vocabulary for Phrasal verbs and Idioms
	Rawdon Watt
	A & C Black
	2006
	1
	

	48
	Check your English vocabulary for TOEFL
	Rawdon Watt
	A & C Black
	2007
	1
	

	49
	Check your English vocabulary for Academic English
	David Porter
	A & C Black
	2007
	1
	

	50
	Developing skills for the TOEIC Test
	Paul Edmunds
	Compass
	
	1
	

	51
	English for Accounting
	Evan Frendo
	Oxford Unversity
	2007
	1
	

	52
	English vocabulary in use. Elemantary
	Micheal McCarthy
	Cambridge University
	1999
	1
	

	53
	English vocabulary in use. Upper intermediate and advanced
	Micheal McCarthy
	Cambridge University
	1999
	1
	

	54
	English collocations in use advanced
	Micheal McCarthy
	Cambridge University
	2008
	1
	

	55
	English collocations in use
	Micheal McCarthy
	Cambridge University
	
	1
	

	56
	English for meetings (+Audio, mutimedia)
	Kenneth Thomson
	Oxford Unversity
	2007
	1
	

	57
	English for negotiating (+Audio, mutimedia)
	Charles Lafond
	Oxford Unversity
	2010
	1
	

	58
	English Vocabulary in Use Elementary

Level Test
	
	Cambridge University
	2008
	1
	

	59
	English vocabulary in use.Pre-intermediate and ntermediate
	Stuard Redman
	Cambridge University
	1997
	1
	

	60
	English for students of Physics – Vol 1
	Ho Huyen
	Đại học quốc gia Hà Nội 
	2007
	1
	

	61
	English for students of Physics – Vol 2
	Ho Huyen
	Đại học quốc gia Hà Nội 
	2007
	1
	

	62
	Essay that will get you into college
	Amy Brunham
	Barron’s
	
	1
	

	63
	GMAT Vocabulary List
	
	Manhatan review
	2011
	1
	

	64
	Grammar for IELT with Answer
	Diana Hopkin
	Cambridge University
	2007
	1
	

	65
	Grammar practice for intermediate students with key
	Elaine Walker
	Longman
	2000
	1
	

	66
	Grammar practice for pre-intermediate students with key
	Elaine Walker
	Longman
	2004
	1
	

	67
	Ngữ pháp tiếng Anh
	
	HP Group
	
	1
	

	68
	Grammar practice for upper-intermediate students with key
	Elaine Walker
	Longman
	2000
	1
	

	69
	Grammar  usage better writing
	Amsco School
	
	2001
	1
	

	70
	Hướng dẫn đọc dịch báo chí Anh Việt
	
	
	
	
	

	71
	Help with phrasal verbs
	Richard Acklam
	Heinemamn
	1992
	1
	

	72
	Hight Impact IELT Academic module
	Patrick Bourne
	Longman
	2004
	1
	

	73
	Hướng dẫn dự thi kỹ năng nghe hiểu đọc hiểu TOEIC
	
	IGG Việt nam
	
	1
	

	74
	 Ideas for IELTS topics
	Simon
	
	
	1
	

	75
	Reading Skill
	Sam McCarter
	MacMillan
	
	1
	


	76
	Writing Skill
	Sam McCarter
	MacMillan
	
	1
	

	77
	Listenning and Speaking Skill
	Barry Cusack
	MacMillan
	2007
	1
	

	78
	The ins and outs of preposition
	Jane Yates
	Barron’s
	
	1
	

	79
	Kinh nghiệm học Tiếng Anh
	Ebookteam
	
	
	1
	

	80
	Longman English Grammar practice for intermediate student
	L.G Alexander
	Longman
	1998
	1
	

	81
	Luyện dịch Việt Anh
	Minh Thu
	
	
	1
	

	82
	Telephone English
	John Hughe
	MacMillan
	
	1
	

	83
	Ngân hàng các cấu trúc Tiếng Anh thông dụng
	
	
	
	1
	

	84
	Ôn tap ng pháp Tiếng Anh
	Phạm Việt Vũ
	
	
	1
	

	85
	Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh
	
	
	
	1
	

	86
	Các câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng
	
	
	
	1
	

	87
	Những câu nói Tiếng Anh thông dụng nơi công sở
	
	
	
	1
	

	88
	Oxford Practice Grammar with answer
	John Eastwood
	Oford University
	2001
	1
	

	89
	The penguin dictionary of American English Usage and style     
	Paul W. Lovinger
	Penguin Group
	2002
	1
	

	90
	Phrasal verbs organiser with mini dictionary
	John Flower
	LTP Language
	1998
	1
	

	91
	English for Vietnamese Speaker
	
	Pimsleur
	
	1
	

	92
	Practice Test A – Reading
	
	
	
	1
	

	93
	Reading comprehension Susses in 20 minutes a day
	
	Learning
	2005
	1
	

	94
	Reading comprehension Susses in 20 minutes a day. Third edition
	
	Learning
	2005
	1
	

	95
	Answer Essays TOEFL Quesiont
	
	Toefl essay.com
	
	1
	

	96
	Tiếng Anh cho người đi làm (+audio)
	
	Aroma
	
	1
	

	97
	Speak English like American
	Amy Gillett
	Language Sucess
	2004
	1
	

	98
	Streamline English. 1.Departures, 2.Connection, 3.Destination, 4.Direction
	Bernad Harley
	Oxford University
	1994
	4
	

	99
	Tactics for Listening Expanding
	Jack C. Richards
	Oxford University
	
	1
	

	100
	Tactics for Listening. Basic
	Jack C. Richards
	Oxford University
	2003
	1
	

	101
	Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại: nghe và nói số (+mp3)
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	
	Taking a reservation over the phone
	
	Amess
	2006
	1
	

	102
	Thủ Tục Nhận Phòng - chào hỏi; chỉ dẫn; giới từ chỉ nơi chốn (+mp3)
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	
	Checking In
	
	Amess
	2006
	1
	

	103
	Thủ Tục Nhận Phòng – nói chuyện với khách một cách ân cần
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	104
	Checking In
	
	Amess
	2006
	1
	

	105
	Giới Thiệu Tiệm Ăn; diễn tả khoảng cách; trả lời ngắn gọn theo thể xác định.
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	106
	Making Recommendations
	
	Amess
	2006
	1
	

	107
	Giới Thiệu Các Món Ăn Uống
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	108
	Making Recommendations
	
	Amess
	2006
	1
	

	109
	Trong Nhà Hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn.
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	110
	In the Restaurant
	
	Amess
	2006
	1
	

	111
	Chỉ Đường: hướng nào, bao xa. ‘How about… ’ và ‘May I suggest…’
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	112
	Giving Directions
	
	Amess
	2006
	1
	

	113
	Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	114
	Giving Directions
	
	Amess
	2006
	1
	

	115
	Mua Sắm - phục vụ trong cửa hàng: giới thiệu hàng và giá cả
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	116
	Shopping
	
	Amess
	2006
	1
	

	117
	Mua Sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	118
	Shopping
	
	Amess
	2006
	1
	

	119
	Hướng Dẫn Viên Du Lịch
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	120
	The Tour Guide
	
	Amess
	2006
	1
	

	121
	Hướng Dẫn Viên Du Lịch - tự giới thiệu; chức vụ trong ngành; trấn an khách
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	122
	The Tour Guide
	
	Amess
	2006
	1
	

	123
	Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn - cách gợi ý; dùng từ ‘on’ và ‘happening’
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	124
	Discussing a Tour
	
	Amess
	2006
	1
	

	125
	Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn – giải thích chương trình; đề nghị chuẩn bị.
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	126
	Discussing a Tour
	
	Amess
	2006
	1
	

	127
	Mời khách ăn uống; xin lỗi; giải thích vấn đề an toàn
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	128
	Out on the Ferry
	
	Amess
	2006
	1
	

	129
	Lễ Rước Đèn - ấn định điểm hẹn; kể chuyện
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	130
	At the festival
	
	Amess
	2006
	1
	

	131
	Lễ Rước Đèn - cách kể chuyện; đối đáp khi được khen hay bị trách
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	132
	At the festival
	
	Amess
	2006
	1
	

	133
	Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	134
	Dealing with a situation
	
	Amess
	2006
	1
	

	135
	Đối Phó Với Tình Huống - trấn an và làm sáng tỏ
	Quỳnh Liên biên soạn
	Amess
	2006
	1
	

	136
	Dealing with a situation
	
	Amess
	2006
	1
	

	137
	Tài liệu Tiếng Anh cho người mới bắt đầu
	
	
	
	1
	

	138
	Target TOEIC
	Anna taylor
	Compass
	2006
	1
	

	139
	Thành ngữ Tiếng Anh
	Ebook team
	
	
	1
	

	140
	Tuyển tập thành ngữ tục ngữ Việt Anh thông dụng
	Nguyễn Đình Hùng
	
	
	1
	

	141
	The Essential Words for the TOEFL
	
	
	
	1
	

	142
	 Thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên nghiệp
	
	
	
	1
	

	143
	20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch
	
	
	
	1
	

	145
	Tiếng Anh giao tiếp dùng trong mua sắm
	
	
	
	1
	

	146
	Tiếng Anh giao tiếp tại nhà hàng
	
	
	
	1
	

	147
	How to prepare for

the next generation

TOEFL test
	
	
	
	1
	

	148
	Tiếng Anh những điều căn bản TOEIC 900A
	
	
	
	1
	

	149
	TOEIC-900B
	
	
	
	1
	

	150
	TOEIC Listening Lesson
	
	
	
	1
	

	151
	Toeic speaking and writing examinee handbook
	
	
	
	1
	

	152
	Translation 4
	
	Download.com.vn
	
	1
	

	153
	Translation 5
	
	Download.com.vn
	
	
	

	154
	Translation 12
	
	Download.com.vn
	
	
	

	155
	Tu vung Tieng Anh co ban (Co hinh minh hoa)
	
	
	
	1
	

	156
	Từ vựng Tiếng Anh mô tả tính cách con người
	
	
	
	1
	

	157
	Từ vựng Tiếng Anh về các loài bò sát
	
	
	
	1
	

	158
	Từ vựng Tiếng Anh về gia đình
	
	
	
	1
	

	159
	Từ vựng Tiếng Anh về nghề nghiệp
	
	
	
	1
	

	160
	Weather conditions - Điều kiện thời tiết
	
	
	
	1
	

	161
	Vocabulary Everyday Living words
	Elliott Quinley
	Saddleback
	2002
	1
	

	162
	Vocabulary History and Geography Words
	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
	1
	

	163
	Vocabulary Media and Marketplace words
	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
	1
	

	164
	Vocabulary Music  Art and Literature
	Joanne Suter
	Saddleback
	2002
	1
	

	165
	Vocabulary Science and Technology
	Elliott Quinley
	Saddleback
	2002
	1
	

	166
	Vocabulary Workplace and Careers
	Elliott Quinley
	Saddleback
	2002
	1
	

	167
	Word information in English
	Ingo Plag
	Cambridge University
	2002
	1
	

	168
	Write better essays in just 20 minutes a day
	
	Learning
	2006
	1
	


